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	Họ và tên : ………………………………………………………………………………….  Lớp 5a1. Trường Tiểu học Biên Sơn



	I. Khoanh tròn chữ cái ( A,B,C,hoặc D ) trước câu trả lời đúng
Câu 1.(1 điểm) Tuổi dậy thì ở con gái bắt đầu vào khoảng nào ?(SGK/15)-M1
A.Từ 10 đến 15 tuổi.

B.Từ 13 đến 17 tuổi.

C.Từ 13 đến 15 tuổi.

D.Từ 13 đến 20 tuổi.

Câu 2. (1 điểm)  HIV không lây qua đường nào ? (SGK/35)-M1
A. Đường máu.         

B. Tiếp xúc thông thường.

C. Đường tình dục.                      

D. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

Câu 3. (1 điểm)  Phòng bệnh viêm gan A, chúng ta phải ? (SGK/33)-M1
A. Ăn chín, uống sôi.

B. Không cần rửa tay sau khi đi đại tiện.

C. Đi tiểu không cần đúng nơi qui định.

D. Ăn nhiều rau sống.

Câu 4. (1 điểm)  Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào ? (SGK/55)-M2

A. Đồng

B. Sắt

C. Đá vôi

D. Nhôm

Câu 5. (1 điểm) Câu nào dưới đây là công dụng của đồng ? (SGK/15)-M2
A. Được sử dụng làm đồ điện, dây điện.
B. Được sử dụng làm các đồ dùng như nồi, chảo, dao, kéo, cày, cuốc….
C. Được sử dụng làm các dụng cụ làm bếp, làm khung cửa và một số bộ phận phương tiện giao thông.
D. Được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển….

II. Trả lời câu hỏi

Câu 6. (1,5 điểm)  Kể tên 5 đồ dùng trong gia đình được làm bằng chất dẻo và cách bảo quản các đồ dùng làm bằng chất dẻo ? (SGK/65)-M4
Câu 7. (2 điểm) Cơ thể của chúng ta được hình thành và phát triển như thế nào ? (SGK/65)-M3 

  Câu 8. (1,5 điểm) Cao su được làm ra từ đâu và thường được sử dụng để làm gì ? (SGK/63)-M3  
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	Mạch kiến thức
	Số câu
và số
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ 
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ 
	TL
	TNKQ 
	TL
	TN-KQ 
	TL

	1. Con người 

và sức khỏe
	Số câu
	3
	
	
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	3,0
	
	
	
	
	2,0
	
	
	3,0
	2,0

	2. Vật chất 

Và năng lượng
	Số câu
	
	
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	1,5
	
	1,5
	2,0
	3,0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	2
	
	1
	5
	3

	
	Số điểm
	3,0
	
	2,0
	
	
	3,5
	
	1,5
	5,0
	5,0


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
KHOA HỌC LỚP 5A1
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu : 1,2,3,4,5   (khoanh đúng mỗi ý cho 1đ)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	A
	C
	D


II. TỰ LUẬN:  (5 điểm)
Câu: 6   (1,5 đ)
- Kể được 5 đồ dùng cho (0,5đ)

- Nêu được cách bảo quản cho (1 điểm)
Câu 7:  2 điểm.

 
Cơ thể mỗi người được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của người mẹ với tinh trùng của người bố.(0,5điểm)

 
Qúa trình  trứng kết hợp với tinh trùng gọi là sự thụ tinh. Trứng đã đựoc thụ tinh gọi là hợp tử. hợp tử(0,5điểm)

Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành thai. Đến tuần thứ 12 thai đã có đầy đủ các cơ quan của cơ thể và có thể coi là một cơ thể người. Đến khoảng 20 tuần, bé thường xuyên cử động và cảm nhận được tiếng động ở bên ngoài. Sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ, em bé được sinh ra. (1điểm)
Câu 8: (1,5 điểm) Học sinh nêu được :

- Cao su tự nhiên (0,5 điểm)

-  Cao su nhân tạo (0,5 điểm) 

- Sử dụng (0,5 điểm)   
